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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định giá thể và hom giống (số đốt/hom) phù hợp cho nhân giống hồ tiêu tại huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông. Thí nghiệm hai nhân tố được thiết kế trong vườn ươm theo khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần 

nhắc lại. Nhân tố thứ nhất là 5 loại giá thể (G1: 100% đất đỏ bazan (đất); G2: 60% đất + 40% xơ dừa; G3: 60% đất + 

20% xơ dừa + 20% phân trùn quế; G4: 60% đất + 40% đá perlite; G5: 60% đất + 20% đá perlite + 20% phân trùn 

quế). Nhân tố thứ hai là 3 loại hom giống (H1: hom 2 đốt; H2: hom 3 đốt; H3: hom 4 đốt). Kết quả cho thấy, sử dụng 

xơ dừa và phân trùn quế để phối trộn giá thể và hom có số đốt cao hơn làm tăng tỷ lệ sống, tỷ lệ bật chồi, giúp rễ 

hom phát triển thuận lợi và kích thích sinh trưởng của hom, đồng thời làm tăng tích lũy chất khô ở rễ và thân cành 

cây giống hồ tiêu. Trồng hom 4 đốt trên giá thể từ 60% đất + 20% xơ dừa + 20% phân trùn quế cho tỷ lệ sống, tỷ lệ 

bật chồi, sinh trưởng và sinh khối cây giống hồ tiêu tốt nhất.  

Từ khoá: Nhân giống hồ tiêu, giá thể, số đốt/ hom giống. 

Effects of Growing Media and Cutting Types  
on Propagation of Black Pepper (Piper Nigrum L.) 

ABSTRACT 

The experiment aimed to determine the suitable type of growing media and node number per cutting for pepper 

propagation in Dak Mil district, Dak Nong province. A two-factor experiment was laid out in the nursery in a 

randomized complete block design with 3 replicates. The first factor consisted of 5 growing media (G1: red basalt soil 

(soil); G2: 60% soil + 40% coir dust; G3: 60% soil + 20% coir dust + 20% vermicompost; G4: 60% soil + 40% perlite; 

G5: 60% soil + 20% perlite + 20% vermicompost). The second factor consisted of 3 cutting types (H1: two-node 

cutting; H2: three-node cutting; H3: four-node cutting). The results showed that growing media containing coir dust 

and vermicompost and cuttings with higher node number increased the survival rate and shooting rate, stimulated 

root growth, increased cutting growth and dry matter accumulation of black pepper cuttings. Growing four-node 

cutting on the growing media mixed from 60% soil + 20% coir dust + 20% vermicompost resulted in best viability rate, 

shooting rate, growth and biomass of pepper cuttings. 

Keywords: Propagation of pepper black, growing media, node number per cutting. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây h÷ tiêu (Piper nigrum L.) là cây công 

nghiệp dài ngày, có giá trð kinh tế cao, đþợc 

tr÷ng ở nhiều nơi trên thế giới nhþ Thái Lan, 

Indonesia, Malaysia và Brazil (Sharangi & 

cs., 2010). Nëm 2021, Việt Nam có 130.000ha 

đçt tr÷ng h÷ tiêu, têp trung nhiều ở các tînh 

Bình Dþơng, Bình Phþớc, Đ÷ng Nai, Gia Lai, 

Đík Lík, Quâng Trð và Phú Quøc (Kiên 

Giang). Việt Nam là nþớc đứng dæu thế giới về 

sân lþợng tiêu nëm 2022 với khoâng 175.000 

tçn. Tính đến tháng 9 nëm 2022, Việt Nam là 

quøc gia xuçt khèu h÷ tiêu hàng đæu thế giới 

với 177.221 tçn, đ÷ng thời cüng nhêp khèu 

29.625 tçn nhìm đâm bâo cung cçp liên týc h÷ 

tiêu cho thế giới (Hiệp hội H÷ tiêu Việt  

Nam, 2022).  
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Muøn phát triển sân xuçt cây h÷ tiêu cæn 

cung cçp ngu÷n giøng đáp ứng câ về sø lþợng và 

chçt lþợng. H÷ tiêu có thể đþợc nhân giøng bìng 

hät, tuy nhiên tỷ lệ nhân giøng thçp, täo thế hệ 

cåy con khöng đ÷ng nhçt, tính bçt dýc cao; nhân 

giøng bìng hom đã ra rễ là biện pháp phù biến 

nhçt trong sân xuçt giøng h÷ tiêu thþơng mäi 

(Ee & Shang, 2017; Akshay & cs., 2018). Tuy 

nhiên, hiệu quâ cûa công tác nhân giøng này ở 

các nơi khöng giøng nhau, do tỷ lệ hom søng phý 

thuộc vào các yếu tø nhþ giá thể, loäi hom, kích 

thþớc hom, thời tiết, kỹ thuêt chëm sòc. Hom h÷ 

tiêu đþợc lçy tÿ cành thân hoặc cành lþơn, tuy 

nhiên ở Việt Nam chþa cò nhiều nghiên cứu về 

kích thþớc hom (sø đøt/hom) tiêu chuèn cho  

chçt lþợng hom tøt nhçt và hiệu quâ nhân giøng 

cao nhçt.  

Giá thể là giá đỡ cho cây, cung cçp nþớc 

và dinh dþỡng cho cåy, đ÷ng thời cæn thoáng 

khí để hệ rễ phát triển. Giá thể thþờng đþợc 

phøi trộn tÿ nhiều loäi vêt liệu, trong đò xơ 

dÿa và đá perlite là hai loäi vêt liệu phù biến 

do khâ nëng giữ èm tøt, täo độ xøp và thoáng 

khí, giúp điều hoà chế độ nþớc và khí cûa giá 

thể, kích thích vùng rễ phát triển (Ilahi & 

Ahmad, 2017; Pascual & cs., 2018). Ngoài ra, 

phân hữu cơ cüng thþờng đþợc thêm vào giá 

thể nhìm câi thiện các tính chçt vêt lý, hoá 

hõc cûa giá thể, cung cçp dinh dþỡng cüng 

nhþ các chçt điều hña sinh trþởng cho sinh 

trþởng cûa cây con (Pascual & cs., 2018). Sử 

dýng các loäi vêt liệu khác nhau và phøi trộn 

ở tỷ lệ khác nhau sẽ ânh hþởng đến khâ nëng 

giữ èm, độ thoáng khí cûa giá thể, täo nên sự 

khác biệt cûa hệ rễ trong các loäi giá thể 

(Nguyễn Thð Hiền & cs., 2020), qua đò ânh 

hþởng đến tỷ lệ søng, sinh trþởng và chçt 

lþợng cûa cây giøng.  

Lựa chõn loäi giá thể và kích thþớc hom 

giøng phù hợp đòng vai trñ quan trõng với sự 

hình thành và phát triển cûa bộ rễ, tëng khâ 

nëng søng cûa hom sau giåm, đ÷ng thời kích 

thích sinh trþởng và tëng chçt lþợng hom h÷ 

tiêu. Vì vêy, nghiên cứu đþợc thực hiện nhìm 

đánh giá ânh hþởng cûa các loäi giá thể và sø 

đøt/hom và tới quá trình nhân giøng h÷ tiêu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Địa điểm, thời gian, vật liệu  

Thí nghiệm tiến hành trong vý xuân (tháng 

2 đến tháng 6/2022) täi vþờn þơm xã Đëk R’La, 

huyện Đík Mil, tînh Đík Nöng. Vþờn þơm đþợc 

dựng bìng khung tre trên nền đçt bìng phîng, 

che lþới đen xung quanh nhìm hän chế ánh 

sáng trực xä. Hom giøng tiêu Vïnh Linh đþợc 

lựa chõn là hom bánh tẻ trên cây 4-5 tuùi, có 

hình thái tþơng đ÷ng.  

Vêt liệu phøi trộn giá thể bao g÷m: Đçt (lçy 

ở tæng đçt mặt cò độ sâu 0-20cm trên vùng đçt 

đó Bazalt, täi réy tr÷ng cà phê thön Nëm Tæng, 

xã Đëk Rla, huyện Đík Mil, tînh Đëk Nöng); 

phân trùn quế S-farm (1,57% N; 1,24% P2O5; 

0,67% K2O); mýn dÿa (đþợc û với nþớc vôi trong 

2% trong 7 ngày để khử tanin và lignin); đá 

perlite (kích thþớc 2-4mm).  

2.2. Bố trí thí nghiệm  

Thí nghiệm hai nhân tø đþợc bø trí theo 

kiểu khøi ngéu nhiên hoàn chînh (RCBD) với 3 

læn nhíc läi, 15 bæu/læn nhíc. Nhân tø thứ 

nhçt g÷m 5 loäi giá thể phøi trộn tÿ các loäi vêt 

liệu (G1: 100% đçt đó bazan (đçt), G2: 60% đçt 

+ 40% xơ dÿa; G3: 60% đçt + 20% xơ dÿa + 20% 

phân trùn quế; G4: 60% đçt + 40% đá perlite; 

G5: 60% đçt + 20% đá perlite + 20% phån trùn 

quế). Nhân tø thứ hai là 3 loäi hom (H1: hom 2 

đøt; H2: hom 3 đøt và H3: hom 4 đøt).  

Hom tiêu sử dýng là hom bánh tẻ tÿ cành 

lþơn, đþợc cít xiên phía dþới gøc, dài 2-4 đøt 

(tuỳ công thức thí nghiệm), vết cít cách đøt 

cuøi cùng 1-2cm. Hom sau cít đþợc ngâm trong 

dung dðch Anvil® 5Sc (Syngenta - Thýy Sỹ) 

n÷ng độ 0,3% trong 15 phút, sau đò nhúng gøc 

hom vào IBA 50 mg/lít nþớc trong 5 giây và 

đem cím ngay vào giá thể. Giá thể đþợc đù đæy 

vào bæu dài 23-25cm và rộng 15-17cm. Kỹ 

thuêt chëm sòc hom tiêu sau giåm theo tiêu 

chuèn Việt Nam 10TCN 559-2002 (Bộ 

NN&PTNT, 2002).  

Các chî tiêu theo dõi bao g÷m:  

- Tỷ lệ bêt ch÷i (%), tỷ lệ søng (%): theo dõi 

30 ngày/læn trên các bæu cây.  
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- Täi 90 ngày sau giâm (NSG), chõn  

5 bæu/læn nhíc läi để xác đðnh các nhóm chî 

tiêu sau:  

(1) Sø rễ/cây, chiều dài rễ và chî sø ra rễ, 

khøi lþợng rễ tþơi. Trong đò, chî sø ra rễ = sø 

rễ/cây × chiều dài rễ (Phäm Thð Quỳnh & 

Nguyễn Thð Yến, 2017); 

(2) Đþờng kính ch÷i, chiều dài ch÷i, sø 

lá/ch÷i, chiều dài lá, chiều rộng lá; khøi lþợng 

cành tþơi (phæn hom giâm trên mặt đçt);  

(3) Khâ nëng tích lüy chçt khô: Khøi lþợng 

khô cûa cành (phæn hom giâm trên mặt đçt), 

khøi lþợng khô cûa rễ và khøi lþợng khô cûa  

câ hom.  

 Bảng 1. Ảnh hưởng của giá thể và hom giâm đến tỷ lệ bật chồi, tỷ lệ sống của hom hồ tiêu 

Loại giá thể Loại hom 
Tỷ lệ bật chồi (%) Tỷ lệ sống (%) 

30 NSG 60 NSG 90 NSG
(
*

)
 30 NSG 60 NSG 90 NSG

(
*

)
 

G1 H1 32,69 59,47 77,33
bc

 92,44 81,15 77,82
ab

 

H2 37,31 65,64 78,21
abc

 94,82 81,53 78,02
ab

 

H3 25,56 63,89 80,00
abc

 95,00 84,00 82,22
ab

 

G2 H1 45,00 76,67 83,40
abc

 93,33 90,00 81,33
ab

 

H2 47,48 78,40 86,67
a
 95,86 91,73 83,33

ab
 

H3 15,76 65,61 83,33
abc

 95,00 88,67 85,68
ab

 

G3 H1 46,67 78,33 83,23
abc

 96,67 91,67 80,16
ab

 

H2 45,20 80,72 85,16
ab

 95,16 90,61 86,06
a
 

H3 43,42 77,41 85,00
ab

 95,00 87,33 85,00
a
 

G4 H1 23,33 60,00 65,79
d
 93,33 80,10 75,33

ab
 

H2 16,67 70,00 80,00
abc

 96,67 83,33 80,00
ab

 

H3 18,68 50,35 76,67
bc

 88,33 75,89 72,33
b
 

G5 H1 31,67 51,67 75,00
cd

 98,33 90,00 78,33
ab

 

H2 43,33 70,00 83,14
abc

 91,67 91,67 85,00
a
 

H3 30,00 65,00 80,00
abc

 93,33 80,00 80,23
ab

 

CV% - - 6,49 - - 8,71 

LSDGxH 0,05 - - 6,95 - - 9,39 

Trung bình loại giá thể G1 31,85 63,00 78,52
b
 94,09 82,23 79,35

ab
 

G2 36,08 73,56 84,47
a
 94,73 90,13 83,45

ab
 

G3 45,10 78,82 84,47
a
 95,61 89,87 83,74

a
 

G4 19,56 60,12 74,15
b
 92,78 79,77 75,89

b
 

G5 35,00 62,22 79,38
ab

 94,44 87,22 81,19
ab

 

LSDG 0,05 - - 4,01 - - 5,42 

Trung bình loại hom H1 35,87 65,23 76,95
b
 94,82 86,58 78,59

a
 

H2 38,00 72,95 82,64
a
 94,84 87,77 82,48

a
 

H3 26,68 64,45 81,00
ab

 93,33 83,18 81,10
a
 

LSDH 0,05 - - 3,11 - - 4,20 

Ghi chú: G1: 100% đất đỏ bazan (đất); G2: 60% đất + 40% xơ dừa; G3: 60% đất + 20% xơ dừa + 20% phân trùn 

quế; G4: 60% đất + 40% đá perlite; G5: 60% đất + 20% đá perlite + 20% phân trùn quế; H1: hom 2 đốt;  

H2: hom 3 đốt; H3: hom 4 đốt. NSG– ngày sau giâm; các số liệu ở cột (*) đã đưa về dạng phân phối chuẩn 

trước khi xử lý thống kê. Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột cûa cùng một yếu tố (giá thể, số 

đốt/ hom) hoặc tương tác giữa giá thể và hom giống biểu thị sự sai khác có ý nghĩa trong kiểm định LSD ở 

mức ý nghĩa 5%.  
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2.3. Phân tích số liệu  

Sø liệu đþợc xử lý bìng phæn mềm 

IRRISTAT 5.0 bìng phån tích phþơng sai 

(ANOVA) cho loäi giá thể, sø đøt/hom, tþơng tác 

giữa hai nhân tø và các læn nhíc läi với các chî 

tiêu theo dõi. Sai khác nhó nhçt có ý nghïa 

(LSD) đþợc sử dýng để so sánh giá trð trung 

bình giữa các công thức. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của giá thể và hom  

giâm đến tỷ lệ bật chồi, tỷ lệ sống của hom 

hồ tiêu 

Tỷ lệ søng, tỷ lệ bêt ch÷i cûa hom quyết 

đðnh hiệu quâ cûa công tác nhân giøng h÷ tiêu. 

Kết quâ theo dõi về ânh hþởng cûa giá thể và 

hom giåm đến các chî tiêu này đþợc thể hiện ở 

bâng 1. 

Kết quâ cho thçy, ở 30 NSG đã xuçt hiện 

một sø hom chết, tuy nhiên tỷ lệ hom søng vén 

cao, đät trên 90% ở các công thức. Đến 90 NSG, 

tỷ lệ bêt ch÷i tiếp týc tëng, dao động tÿ  

65,79-86,67%; trong khi đò tỷ lệ hom søng có xu 

hþớng giâm, dao động tÿ 72,33-85,68%. Kết quâ 

xử lý thøng kê cho thçy có sự sai khác ở tỷ lệ bêt 

ch÷i và tỷ lệ søng cûa hom dþới ânh hþởng tþơng 

tác cûa các loäi giá thể và loäi hom. Nhìn chung, 

giá thể G2, G3 cho tỷ lệ bêt ch÷i cao hơn, theo sau 

là G5. Giá thể G3 cho tỷ lệ søng cao nhçt, cao hơn 

đáng kể so với G4 và không sai khác với các giá 

thể còn läi. Hom H2 và H3 cho tỷ lệ bêt ch÷i cao 

hơn so với hom H1, tuy nhiên tỷ lệ søng không sai 

khác khi lựa chõn các loäi hom khác nhau.  

3.2. Ảnh hưởng của giá thể và hom giâm 

đến phát triển bộ rễ của hom hồ tiêu 

Sử dýng các loäi giá thể và loäi hom khác 

nhau ânh hþởng đáng kể đến sự phát triển cûa 

rễ hom (Bâng 2). Hom H2, H3 cho sø rễ, chiều 

dài rễ, chî sø ra rễ và khøi lþợng (KL) rễ tþơi 

khöng sai khác, nhþng cao hơn rô rệt so với hom 

H1 ở độ tin cêy 95%. Sử dýng đçt làm giá thể 

hän chế bộ rễ phát triển, các chî tiêu trên rễ đều 

thçp nhçt ở G1. Giá thể G4 cho sø rễ, KL rễ tþơi 

không khác biệt với G1, trong khi giá thể G2 cho 

sø rễ, KL rễ tþơi, chiều dài rễ và chî sø ra rễ cao 

hơn cò ý nghïa so với G1, chứng tó trộn xơ dÿa 

trong giá thể cho bộ rễ phát triển tøt hơn so với 

đá perlite. Giá thể G3 cho các chî tiêu trên rễ 

lớn nhçt, không khác biệt với G5 và cao hơn rô 

rệt so với các công thức khác. Điều này cho thçy 

phân trùn quế đòng vai trñ quan trõng trong 

kích thích rễ hom hình thành và phát triển. 

Tþơng tác giữa loäi giá thể và sø đøt/hom 

ânh hþởng cò ý nghïa thøng kê đến các chî tiêu 

trên rễ hom (Bâng 2). Sø rễ, chiều dài rễ, chî sø 

ra rễ và KL rễ tþơi đät giá trð thçp khi giâm 

trên giá thể G1. Sø rễ tëng khi sử dýng hom H2 

và H3 trên các nền giá thể G2, G3 và G5. Giâm 

các loäi hom trên giá thể G3 đều cho chiều dài 

rễ cao hơn, khöng sai khác so với khi tr÷ng hom 

H2, H3 trên các nền giá thể G2 và G5. Chî sø ra 

rễ cho giá trð lớn hơn khi tr÷ng hom H2, H3 trên 

giá thể G3 và G5, đät cao nhçt ở G3H3 

(99,33cm) và G5H3 (98,06cm). KL rễ tþơi đät 

cao nhçt ở công thức G2H3 (1,71 g/cây), không 

sai khác so với khi tr÷ng hom H2, H3 trên giá 

thể G3 và G5.  

3.3. Ảnh hưởng của giá thể và hom giâm 

đến đặc điểm sinh trưởng của hom hồ tiêu 

Các chî tiêu sinh trþởng cûa hom h÷ tiêu 

khác biệt cò ý nghïa dþới ânh hþởng cûa các giá 

thể, ngoäi trÿ chiều rộng lá (Bâng 3). Sø lá/hom 

và chiều cao ch÷i cao nhçt ở công thức G3, không 

khác biệt với G5 và cao hơn rô rệt so với các giá 

thể khác. Đþờng kính ch÷i tëng rô rệt ở giá thể 

G2, G3 và G5. KL cành tþơi đät cao nhçt ở công 

thức G3 (7,92 g/cây), không sai khác với G2 và 

G5 và tëng đáng kể so với các giá thể còn läi.  

Xét về loäi hom, tëng sø đøt trên hom làm 

tëng sø lá và đþờng kính ch÷i, hai chî tiêu này 

đều cao hơn đáng kể ở công thức H3 so với H1, 

nhþng khöng khác biệt với H2. Kích thþớc lá, 

g÷m chiều dài lá và chiều rộng lá đät lớn nhçt ở 

H3. Hom H2 và H3 cho chiều dài ch÷i trên hom 

giøng tþơng đþơng nhau và lớn hơn rô rệt so với 

H1. Tëng sø đøt/hom làm tëng kích thþớc hom, 

do đò làm tëng đáng kể KL tþơi thån cành trên 

hom (Bâng 3). 
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 Bảng 2. Ảnh hưởng của giá thể và hom giâm đến bộ rễ hom hồ tiêu ở 90 NSG 

Loại giá thể Loại hom 
Số rễ  

(rễ/ cây) 
Chiều dài rễ 

(cm) 
Chỉ số ra rễ 

(cm) 
KL rễ tươi 

(g/ cây) 

G1 H1 4,89
f
 5,57

g
 26,76

j
 0,91

g
 

H2 6,00
def

 6,90
efg

 41,23
hij

 1,24
de

 

H3 5,67
ef
 6,46

fg
 36,55

ij
 1,10

efg
 

G2 H1 6,50
de

 8,36
cde

 54,86
fgh

 0,93
g
 

H2 8,17
abc

 9,54
abc

 78,08
bcde

 1,43
bcd

 

H3 8,55
ab

 9,37
abc

 80,53
bcd

 1,71
a
 

G3 H1 8,00
abc

 9,27
abc

 74,38
cde

 1,15
ef
 

H2 9,17
a
 10,40

ab
 94,84

ab
 1,58

ab
 

H3 9,32
a
 10,69

a
 99,33

a
 1,68

a
 

G4 H1 7,10
cde

 7,28
def

 51,35
ghi

 1,01
fg
 

H2 7,00
cde

 9,16
abc

 64,23
defg

 1,23
de

 

H3 8,33
abc

 8,32
cde

 68,96
cdef

 1,36
cd

 

G5 H1 7,11
bcd

 8,72
bcd

 61,99
efg

 1,25
de

 

H2 8,22
abc

 10,29
ab

 84,2
6abc

 1,52
abc

 

H3 9,05
a
 10,84

a
 98,06

a
 1,59

ab
 

CV% 11,46 11,56 15,11 9,39 

LSDGxH 0,05 1,44 1,69 17,11 0,21 

Trung bình 
loại giá thể 

G1 5,52
c
 6,31

d
 34,84

c
 1,08

b
 

G2 7,74
b
 9,09

bc
 71,16

b
 1,36

a
 

G3 8,83
a
 10,12

a
 89,51

a
 1,47

a
 

G4 7,48
b
 8,25

c
 61,52

b
 1,20

b
 

G5 8,13
ab

 9,95
ab

 81,44
a
 1,45

a
 

LSDG 0,05 0,83 0,98 9,88 0,12 

Trung bình 
loại hom 

H1 6,72
b
 7,84

b
 53,87

b
 1,05

b
 

H2 7,71
a
 9,26

a
 72,53

a
 1,40

a
 

H3 8,18
a
 9,14

a
 76,68

a
 1,49

a
 

LSDH 0,05 0,65 0,76 7,65 0,09 

Ghi chú: G1: 100% đất đỏ bazan (đất); G2: 60% đất + 40% xơ dừa; G3: 60% đất + 20% xơ dừa + 20% phân 

trùn quế; G4: 60% đất + 40% đá perlite; G5: 60% đất + 20% đá perlite + 20% phân trùn quế; H1: hom 2 đốt; 

H2: hom 3 đốt; H3: hom 4 đốt. KL: Khối lượng. Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột cûa cùng 

một yếu tố (giá thể, số đốt/ hom giống) hoặc tương tác giữa giá thể và hom giống biểu thị sự sai khác có ý 

nghĩa trong kiểm định LSD ở mức ý nghĩa 5%. 

Các chî tiêu sinh trþởng cûa hom h÷ tiêu 

chðu ânh hþởng cò ý nghïa thøng kê bởi tþơng 

tác giữa giá thể và hom giøng (Bâng 3). Kích 

thþớc lá và đþờng kính ch÷i không chênh lệch 

nhiều khi tr÷ng các loäi hom trên các giá thể 

khác nhau, mặc dù kết quâ cho thçy có sự sai 

khác cò ý nghïa ở chiều dài lá và đþờng kính 

ch÷i. Giâm hom H2, H3 trên giá thể G3, G5 và 

hom H3 trên giá thể G2 cho sø lá và chiều cao 

ch÷i lớn hơn các cöng thức còn läi, trong đò cöng 

thức G3H3 cho sø lá/hom lớn nhçt và công thức 

G3H2 cho ch÷i dài nhçt. Trên cùng một giá thể, 

tëng sø đøt/hom làm tëng KL tþơi cûa cành. 

Tr÷ng hom H3 trên các giá thể phøi trộn cho KL 

tþơi cûa cành cao hơn các cöng thức khác, đät 

cao nhçt ở công thức G3H3 (9,07 g/hom). 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của giá thể  

và hom giâm đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của hom giống hồ tiêu ở 90 NSG 

Loại 
giá thể 

Loại hom 
Đặc điểm lá Đường kính chồi 

(mm) 
Chiều cao chồi 

(cm) 
KL cành tươi 

(g/cây) Số lá (lá/chồi) Dài lá (cm) Rộng lá (cm) 

G1 H1 3,33
cd

 7,00
abcde

 3,98
b
 3,64

cd
 12,69

def
 4,58

j
 

H2 3,44
bcd

 6,58
cde

 4,42
ab

 3,77
abcd

 13,02 
cdef

 5,35
ij
 

H3 3,78
abcd

 7,13
abcde

 4,62
ab

 3,77
abcd

 14,02 
bcdef

 7,37
def

 

G2 H1 3,22
d
 6,15

e
 4,32

ab
 3,71

bcd
 11,87

f
 6,90

efg
 

H2 3,33
cd

 6,60
bcde

 4,53
ab

 3,76
abcd

 14,69 
bcdef

 7,53
cde

 

H3 4,22
ab

 7,85
ab

 4,68
ab

 3,97
a
 16,75

 abc
 8,37

abc
 

G3 H1 3,89
abcd

 6,97
bcde

 4,32
ab

 3,77
abcd

 14,03 
bcdef

 6,50
fg
 

H2 4,11
ab

 7,30
abcde

 4,27
ab

 3,77
abcd

 20,30
a
 8,19

bcd
 

H3 4,33
a
 7,58

abcd
 4,77

ab
 3,86

abc
 17,09 

ab
 9,07

a
 

G4 H1 3,44
bcd

 6,33
de

 4,40
ab

 3,69
bcd

 12,47
 ef

 5,61
hi
 

H2 3,44
bcd

 7,00
abcde

 4,52
ab

 3,63
d
 16,26 

bcde
 7,76

cde
 

H3 3,44
bcd

 7,57
abcd

 5,00
ab

 3,68
bcd

 14,18 
bcdef

 8,79
ab

 

G5 H1 3,44
bcd

 7,00
abcde

 4,05
b
 3,78

abcd
 15,38 

bcdef
 6,41

gh
 

H2 4,22
ab

 7,67
abc

 4,63
ab

 3,86
abc

 16,60
abcd

 7,69
cde

 

H3 4,00
abc

 8,25
a
 5,18

a
 3,89

ab
 16,41

abcde
 8,31

abc
 

CV% 10,87 10,64 14,91 3,54 15,74 7,25 

LSDGxH 0,05 0,67 1,27 1,12 0,22 3,96 0,88 

Trung bình 
loại giá thể 

G1 3,52
bc

 6,90
b
 4,33

a
 3,73

ab
 13,24

c
 5,77

c
 

G2 3,59
bc

 6,87
b
 4,51

a
 3,81

a
 14,43

bc
 7,60

ab
 

G3 4,11
a
 7,28

ab
 4,50

a
 3,80

a
 17,14

a
 7,92

a
 

G4 3,44
c
 6,97

ab
 4,63

a
 3,67

b
 14,30

bc
 7,39

b
 

G5 3,89
ab

 7,64
a
 4,62

a
 3,84

a
 16,12

ab
 7,47

ab
 

LSDG 0,05 0,39 0,73 0,65 0,13 2,29 0,51 

Trung bình 
loại hom 

H1 3,47
b
 6,69

b
 4,21

b
 3,71

b
 13,29

b
 6,00

c
 

H2 3,71
ab

 7,03
b
 4,77

ab
 3,76

ab
 16,17

a
 7,30

b
 

H3 3,96
a
 7,67

a
 4,85

a
 3,83

a
 15,69

a
 8,38

a
 

LSDH 0,05 0,30 0,56 0,50 0,10 1,77 0,39 

Ghi chú: G1: 100% đất đỏ bazan (đất); G2: 60% đất + 40% xơ dừa; G3: 60% đất + 20% xơ dừa + 20% phân trùn 

quế; G4: 60% đất + 40% đá perlite; G5: 60% đất + 20% đá perlite + 20% phân trùn quế; H1: hom 2 đốt; H2: hom 

3 đốt; H3: hom 4 đốt. KL: khối lượng. Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột cûa cùng một yếu tố 

(giá thể, số đốt/ hom giống) hoặc tương tác giữa giá thể và hom giống biểu thị sự sai khác có ý nghĩa trong kiểm 

định LSD ở mức ý nghĩa 5%. 

3.3. Ảnh hưởng của giá thể và hom giâm 

đến tích lũy chất khô của hom hồ tiêu 

Khøi lþợng khô cûa thân lá, rễ và toàn bộ 

hom giøng sai khác cò ý nghïa giữa các loäi giá 

thể và loäi hom khác nhau (Bâng 4). Tëng sø 

đøt trên hom làm tëng rô rệt KL khô cûa cành 

lá và cûa hom. Giá trð cao nhçt về KL khô cûa 

cành lá và cûa hom đät ở công thức H3. Hom 

H2 và H3 cho KL khô cûa rễ không sai khác 

đáng kể và cao hơn cò ý nghïa so với hom H1. 

Xét trên các loäi giá thể, KL khô cûa cành lá và 

cûa hom đät cao nhçt ở giá thể G3, không sai 

khác với G5 và cao hơn rô rệt các loäi giá thể 
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khác. KL khô cûa rễ đät cao nhçt ở giá thể G3 

và G5, nhþng khöng khác biệt với G2. 

Khøi lþợng khô cûa thân lá, rễ và cûa hom 

có sự sai khác cò ý nghïa dþới tác động tùng 

hợp cûa giá thể và sø đøt/hom (Bâng 4). Trên 

cùng một loäi giá thể, sử dýng hom có sø đøt 

lớn làm tëng các chî tiêu này. Sử dýng hom H2, 

H3 trên giá thể G2, G3, G5 cho KL khô cûa rễ  

khöng sai khác cò ý nghïa và cao hơn các cöng 

thức khác. Trong khi đò, tr÷ng hom H2, H3 

trên giá thể G3 làm tëng KL khö cûa cành và 

cûa hom, không khác biệt so với khi tr÷ng hom 

H3 trên giá thể G2, G4 và G5. Công thức  

G3H3 cho KL khô cûa cành, rễ và cûa hom cao 

nhçt, læn lþợt là 1,78 g/hom, 0,38 g/hom và 

2,16 g/hom. 

 Bảng 4. Ảnh hưởng của giá thể  

và hom giâm đến tích lũy chất khô của hom hồ tiêu ở 90 NSG 

Loại giá thể Loại hom 
KL khô cành 

(g/hom) 
KL khô rễ 
(g/hom) 

KL khô hom 
(g/ hom) 

G1 H1 0,75
f
 0,18

f
 0,92

g
 

H2 1,09
ef
 0,26

de
 1,35

ef
 

H3 1,26
cde

 0,25
de

 1,52
def

 

G2 H1 1,15
de

 0,25
ef
 1,40

ef
 

H2 1,34
bcde

 0,32
abcd

 1,66
bcdef

 

H3 1,56
abc

 0,35
ab

 1,91
abcd

 

G3 H1 1,36
bcde

 0,27
cde

 1,63
cdef

 

H2 1,68
ab

 0,36
a
 2,03

ab
 

H3 1,78
a
 0,38

a
 2,16

a
 

G4 H1 1,01
ef
 0,25

de
 1,26

fg
 

H2 1,15
de

 0,27
cde

 1,42
ef
 

H3 1,48
abcd

 0,28
bcde

 1,76
abcde

 

G5 H1 1,18
de

 0,26
de

 1,44
ef
 

H2 1,36
bcde

 0,34
abc

 1,70
bcde

 

H3 1,68
ab

 0,38
a
 2,06

ab
 

CV% 13,04 14,29 15,11 

LSDGxH 0,05 0,38 0,07 0,41 

Trung bình 
loại giá thể 

G1 1,03
c
 0,23

c
 1,27

d
 

G2 1,35
b
 0,31

ab
 1,66

bc
 

G3 1,60
a
 0,34

a
 1,94

a
 

G4 1,21
bc

 0,27
bc

 1,48
cd

 

G5 1,41
ab

 0,33
a
 1,73

ab
 

LSDG 0,05 0,22 0,04 0,24 

Trung bình 
loại hom 

H1 1,09
c
 0,24

b
 1,33

c
 

H2 1,32
b
 0,31

a
 1,63

b
 

H3 1,55
a
 0,33

a
 1,88

a
 

LSDH 0,05 0,17 0,03 0,18 

Ghi chú: G1: 100% đất đỏ bazan (đất); G2: 60% đất + 40% xơ dừa; G3: 60% đất + 

20% xơ dừa + 20% phân trùn quế; G4: 60% đất + 40% đá perlite; G5: 60% đất + 

20% đá perlite + 20% phân trùn quế; H1: hom 2 đốt; H2: hom 3 đốt; H3: hom 4 

đốt. KL: Khối lượng. Các giá trị có chữ cái khác nhau trong cùng một cột cûa cùng 

một yếu tố (giá thể, số đốt/ hom giống) hoặc tương tác giữa giá thể và hom giống 

biểu thị sự sai khác có ý nghĩa trong kiểm định LSD ở mức ý nghĩa 5%. 
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3.4. Thảo luận 

Kết quâ thí nghiệm cho thçy, sử dýng hom 

có sø đøt lớn làm tëng khâ nëng bêt ch÷i, tỷ lệ 

søng, kích thích rễ hom tiêu phát triển, do đò 

tëng khâ nëng hçp thý nþớc và dinh dþỡng tÿ 

giá thể - đåy là tiền đề kích thích sinh trþởng và 

tëng chçt lþợng cûa hom giøng. Những hom có 

hai đøt (H1) có tỷ lệ søng và bêt ch÷i thçp, bộ rễ 

kém phát triển hơn, cò thể là do lþợng hữu cơ dự 

trữ trong hom khöng đû cung cçp đến khi hom 

hình thành rễ để hút đþợc nþớc và dinh dþỡng 

tÿ giá thể. Điều này đþợc khîng đðnh trong 

nghiên cứu cûa Prajapati & cs. (2018), nhóm tác 

giâ đã chî ra rìng, so với hom 1 đøt, hom h÷ tiêu 

có 2-3 đøt có khâ nëng sinh trþởng tøt hơn, thể 

hiện qua tỷ lệ bêt ch÷i, sø ch÷i, kích thþớc ch÷i 

và sø lá/ch÷i lớn hơn, là do lþợng carbohydrate 

lớn hơn đþợc tích trữ trong các hom có kích 

thþớc lớn. Sharangi & cs. (2010) kết luên, khi sử 

dýng các hom tiêu cò 1 đøt - 2 đøt - 3 đøt cít tÿ 

dåy lþơn, thì hom 2-3 đøt cho tỷ lệ søng cao 

nhçt và tþơng đþơng nhau. Bùi Vën Thanh & 

Ninh Khíc Bân (2013) kết luên, hom cây ním 

cơm (Kadsura coccinea (Lem.) A.C. Smith) dài 

30-40cm có tỷ lệ søng, tỷ lệ ra rễ, chiều dài ch÷i, 

sø rễ và chiều dài rễ cao nhçt, trong khi đò hom 

20cm có tỷ lệ søng thçp nhçt là do cò kích thþớc 

nhó, thþờng chî g÷m 1-2 đøt, nên sø ch÷i nách ít, 

làm tëng khâ nëng chết cûa hom. Nguyễn 

Phþơng Quý & cs. (2021) kết luên, hom 1 đøt 

cây hoíc hþơng cò tỷ lệ ra rễ thçp nhçt, hom 3-4 

mít ngû cho tỷ lệ ra rễ cao hơn hom 1-2 mít 

ngû, chiều dài ch÷i hom tëng theo kích thþớc 

hom và đät cao nhçt ở hom 4 mít ngû.  

Giá thể đòng vai trñ quan trõng với sự phát 

triển cûa bộ rễ, quyết đðnh khâ nëng sinh 

trþởng và chçt lþợng cây con h÷ tiêu. Kết quâ 

cho thçy, sử dýng xơ dÿa trong giá thể cho hiệu 

quâ cao hơn trong nhån giøng h÷ tiêu so với 

dùng đá perlite. Theo Abad & cs. (2002), xơ dÿa 

cò các đặc tính phù hợp nhþ độ pH tÿ 5,5-6,8, độ 

dén điện, độ xøp. Akshay & cs. (2018) khîng 

đðnh, xơ dÿa có diện tích bề mặt riêng cao hơn 

so với đá perlite, giúp tëng khâ nëng giữ èm và 

dinh dþỡng, tëng độ xøp, câi thiện kết cçu giá 

thể, đ÷ng thời chứa lþợng P, K và Na khá lớn 

(Pascual & cs., 2018), nên phù hợp với sự phát 

triển cûa bộ rễ. Akshay & cs. (2018) kết luên 

chiều dài rễ sơ cçp cao hơn đáng kể ở các loäi giá 

thể có bù sung mýn xơ dÿa. Với đá perlite, 

Pascual & cs. (2018) đã chî ra loäi vêt liệu này 

có kích thþớc hät lớn, giúp tëng tính thoáng khí 

và thoát nþớc cûa giá thể, tuy nhiên khâ nëng 

giữ nþớc cûa đá perlite thçp hơn xơ dÿa và có 

dung tích hçp phý (CEC) thçp. Theo Ilahi & 

Ahmad (2017), xơ dÿa có tính giữ nþớc rçt cao, 

phøi trộn ở tỷ lệ không phù hợp có thể gây ra 

tình träng thông khí kém ở vùng rễ (Prasath & 

cs., 2014; Pascual & cs., 2018), do đò kết hợp các 

vêt liệu thô vào giá thể tÿ xơ dÿa sẽ làm tëng độ 

xøp và thoáng khí cûa giá thể, trong khi đò đá 

perlite cò kích thþớc hät lớn, khâ nëng giữ nþớc 

thçp nên có thể sử dýng để trộn với giá thể tÿ xơ 

dÿa, tÿ đò cån bìng tính giữ èm và tính thoáng 

khí cûa giá thể vùng gæn rễ.  

Kết quâ thí nghiệm cüng cho thçy, bù sung 

phân hữu cơ vào giá thể làm tëng tỷ lệ søng, kích 

thích sự hình thành và phát triển cûa bộ rễ cüng 

nhþ sinh trþởng cûa hom giøng. Nguyễn Thð 

Hiền & cs. (2020) cüng kết luên: phøi trộn đçt 

phù sa hoặc cát pha với phân hữu cơ và phân vi 

sinh với tî lệ phù hợp giúp cho giá thể tơi xøp và 

thoáng khí, cung cçp thêm dinh dþỡng giúp thúc 

đèy hệ rễ hom phát triển, kết quâ làm tëng tỷ lệ 

hom træu không ra rễ, tëng sø lþợng rễ thứ cçp so 

với giá thể chî cò đçt phù sa, hoặc đçt cát pha. 

Theo Sharangi & cs. (2010), bù sung vêt liệu hữu 

cơ vào giá thể là cæn thiết cho sự ra rễ và khâ 

nëng søng cûa hom h÷ tiêu trong thời gian dài. 

Akshay & cs. (2018) kết luên, khi trộn phân trùn 

quế với giá thể tÿ đçt, cát, phân chu÷ng làm tëng 

tỷ lệ ra rễ và sø lþợng rễ, tëng KL tþơi và khö 

cûa rễ hom h÷ tiêu. 

Hæu hết các chî tiêu theo dôi đều cho giá trð 

cao nhçt ở công thức G3, tþơng đþơng hoặc cao 

hơn cò ý nghïa so với G5. Rõ ràng, bộ rễ phát 

triển mänh trong giá thể G3 làm tëng khâ nëng 

hút nþớc và dinh dþỡng cûa hom, giúp hom sinh 

trþởng mänh ở các cơ quan thån lá trên mặt đçt. 

Theo Prasath & cs. (2014), khâ nëng ra rễ, 

chiều dài và sinh khøi rễ hom h÷ tiêu tëng khi 

bù sung phân trùn quế vào giá thể tÿ đçt, phân 

chu÷ng, cát, xơ dÿa là do giá thể này có kết cçu 
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tøt; xơ dÿa làm tëng độ xøp và khâ nëng thoát 

nþớc, giúp rễ thâm nhêp sâu trong giá thể; bù 

sung phân trùn quế làm tëng lþợng hữu cơ và 

dinh dþỡng khoáng trong giá thể, tëng độ xøp và 

tính giữ nþớc, dinh dþỡng cûa giá thể, kết quâ 

là kích thích rõ rệt các chî tiêu sinh trþởng ở 

hom h÷ tiêu. 

4. KẾT LUẬN 

Giá thể và sø đøt/hom giøng ânh hþởng rõ 

rệt đến các chî tiêu rễ (sø rễ, chiều dài rễ, chî sø 

ra rễ, khøi lþợng tþơi và khö cûa rễ) cüng nhþ 

các chî tiêu sinh trþởng thân cành (sø lá/hom, 

kích thþớc lá, đþờng kính thân, chiều cao ch÷i, 

khøi lþợng khô thân cành) cûa cây giøng h÷ tiêu. 

Sử dýng hom có sø đøt nhiều hơn và bù sung 

phân trùn quế vào giá thể phøi trộn làm tëng tỷ 

lệ søng, tỷ lệ bêt ch÷i, kích thích sự ra rễ và 

phát triển cûa bộ rễ cüng nhþ sinh trþởng cûa 

cơ quan thån lá cûa hom giøng. Tr÷ng hom có 4 

đøt trên giá thể tÿ 60% đçt đó bazan + 20% xơ 

dÿa + 20% phân trùn quế cho khâ nëng søng, 

khâ nëng bêt ch÷i, sinh trþởng và sinh khøi cûa 

cây giøng h÷ tiêu tøt nhçt.  
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